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ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ HỦY XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 94/2019/QH14
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10  năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ cá nhân
Ngày, tháng, năm

cấp giấy tờ cá
nhân

Cơ quan cấp
giấy tờ cá nhân

Số tờ
khai
hải

quan

Ngày
đăng ký
tờ khai

hải quan

Tổng số tiền phạt
chậm nộp, tiền
chậm nộp được

xóa nợ

Trong đó (Tiểu mục):

Quyết định xóa nợ Lý do đề nghị hủy xóa

4927 4272 4917 4918 4931 4934 4943 4944

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13+14+15
+16+17 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I
Cá nhân, cá nhân kinh
doanh, hộ gia đình, hộ
kinh doanh

3,856,802 - - 1,184,217 - 1,604,683 - 17,524 690,855

1 Lê Thị Thùy Trang 4300542547
Thôn Phước Hòa, xã
Vạn Tường, tỉnh
Quảng Ngãi

Lê Thị Thùy Trang 051184011335 9/30/2024 Bộ Công an 970,811 302,168 604,203 64,440
Quyết định số

1041/QĐ-UBND ngày
05/8/2022 (dòng 154)

Người nộp thuế đã được
khoanh nợ, xóa nợ mà quay

lại sản xuất, kinh doanh

2 Nguyễn Thị Trúc 8422319279
Thôn Vạn Tường, xã

Vạn Tường, tỉnh
Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Trúc 051174012911 9/1/2021
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

365,421 121,791 243,540 90
Quyết định số

1041/QĐ-UBND ngày
05/8/2022 (dòng 304)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp đủ
số tiền thuế nợ (bao gồm cả

số tiền thuế nợ đã được
khoanh, xóa) vào ngân sách

nhà nước

3 Võ Thị Tuyết Trinh 4300672948
Chơ Quảng Ngãi,

phường Cẩm Thành,
tỉnh Quảng Ngãi

Võ Thị Tuyết Trinh 051185012395 10/21/2025 Bộ Công an 317,650 7,000 310,650
QĐ số 2159/QĐ-

UBND ngày 05/5/2022
(STT 229)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp đủ
số tiền thuế nợ (bao gồm cả

số tiền thuế nợ đã được
khoanh, xóa) vào ngân sách

nhà nước

4 Nguyễn Thị Túy  Phượng 4300158387

Số 216 Lê Trung
Đình,  phường Cẩm
Thành, tỉnh Quảng

Ngãi

Nguyễn Thị Túy
Phượng 051161003627 7/5/2021

Cục Cảnh sát
QLHC về

TTXH
64,325 21,540 42,785

QĐ số 591/QĐ-UBND
ngày 05/5/2022 (STT

14)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp đủ
số tiền thuế nợ (bao gồm cả

số tiền thuế nợ đã được
khoanh, xóa) vào ngân sách

nhà nước

5 Nguyễn Tạ Ti Na 4300770769

Số 114 Phan Đình
Phùng,  phường Cẩm
Thành, tỉnh Quảng

Ngãi

Nguyễn Tạ Ti Na 051188008020 1/18/2023
Cục Cảnh sát

QLHC về
TTXH

43,686 6,426 5,900 31,360
QĐ số 591/QĐ-UBND
ngày 05/5/2022 (STT

123)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp đủ
số tiền thuế nợ (bao gồm cả

số tiền thuế nợ đã được
khoanh, xóa) vào ngân sách

nhà nước

6 Cao Thị Tưởng 6101187267
Thôn Diên Bình 1, Xã
Đăk Tô, tỉnh Quảng

Ngãi
Cao Thị Tưởng 062175000475 4/20/2021

CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

359,523
QĐ số 291/QĐ-UBND
ngày 27/4/2022 (STT
111, phần II, mục 5)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp đủ
số tiền thuế nợ (bao gồm cả

số tiền thuế nợ đã được
khoanh, xóa) vào ngân sách

nhà nước

7 Nguyễn Việt Thắng 4300334233

Số 144 Trần Hưng
Đạo, phường Cẩm
Thành, tỉnh Quảng

Ngãi

Nguyễn Việt Thắng 033075003861 1/11/2022
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

185,845 175,321 10,524
QĐ số 307/QĐ-UBND
ngày 10/3/2022 (STT

58)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp đủ
số tiền thuế nợ (bao gồm cả

số tiền thuế nợ đã được
khoanh, xóa) vào ngân sách

nhà nước

8 Bùi Vũ Thúy Nga 4300768897 TDP Châu Ổ, xã Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Bùi Vũ Thúy Nga 051175008157 4/26/2022

CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

720,731 611,811 108,920
Quyết định số

1041/QĐ-UBND ngày
05/8/2022 (dòng 64)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp đủ
số tiền thuế nợ (bao gồm cả

số tiền thuế nợ đã được
khoanh, xóa) vào ngân sách

nhà nước
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STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ cá nhân
Ngày, tháng, năm

cấp giấy tờ cá
nhân

Cơ quan cấp
giấy tờ cá nhân

Số tờ
khai
hải

quan

Ngày
đăng ký
tờ khai

hải quan

Tổng số tiền phạt
chậm nộp, tiền
chậm nộp được

xóa nợ

Trong đó (Tiểu mục):

Quyết định xóa nợ Lý do đề nghị hủy xóa

4927 4272 4917 4918 4931 4934 4943 4944

9 Phan Thị Tuyết 4300574330
Thôn An Thạnh, xã

Đông Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi

Phan Thị Tuyết 051176013269 9/21/2022
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

296,961 292,011 4,950
Quyết định số

1041/QĐ-UBND ngày
05/8/2022 (dòng 347)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp đủ
số tiền thuế nợ (bao gồm cả

số tiền thuế nợ đã được
khoanh, xóa) vào ngân sách

nhà nước

10 Hồ Kim Thuận 4300611783
Thôn Long Vĩnh, xã

Bình Sơn, Quảng
Ngãi

Hồ Kim Thuận 051063012659 8/9/2021
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

153,990 153,990
Quyết định số

1041/QĐ-UBND ngày
05/8/2022 (dòng 139)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp đủ
số tiền thuế nợ (bao gồm cả

số tiền thuế nợ đã được
khoanh, xóa) vào ngân sách

nhà nước

11 Đặng Văn Hạnh 4300618764
Thôn Long Bình, xã

Bình Sơn, Quảng
Ngãi

Đặng Văn Hạnh 051072013402 1/11/2022
CT Cục cảnh
sát QLHC về
trật tự xã hội

377,859 120,481 240,923 16,455
Quyết định số

1041/QĐ-UBND ngày
05/8/2022 (dòng 140)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp đủ
số tiền thuế nợ (bao gồm cả

số tiền thuế nợ đã được
khoanh, xóa) vào ngân sách

nhà nước
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